Trường PTDTNT Nam Trà My
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 - 2012

Họ và tên:……………………

    
   Môn: Vật lý 7
Lớp:………………………….


  Thời gian: 45 phút

Đề 1:

I. TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:

1. Thiết bị nào sau đay là nguồn điện?
A. quạt máy

B. acquy

C. bếp lửa

D. đèn pin

2. Vật nào sau đây được xem là vật dẫn điện?
A. thanh gỗ khô


B. một đoạn ruột bút chì


C. một đoạn dây nhựa

D. thanh thủy tinh
3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.
B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.
C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.

D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.
4. Chọn câu sai:

A. Ở tâm mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích âm.

B. Ở tâm mỗi nguyên tử có một hạt nhân mang điện tích dương.

C. Xung quanh hạt nhân có các electron mang điện tích âm chuyển động tạo thành lớp vỏ của nguyên tử.

D. Tổng điện tích âm của các electron có trị số tuyệt đối  bằng điện tích dương của hạt nhân.

5. Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích ?

A. Một ống bằng gỗ.
 B. Một ống bằng thép. 

C. Một ống bằng giấy.
 D. Một ống bằng nhựa.

6. Ampe kế có giới hạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng điện nào?
A. Dòng điện qua bóng đèn pin có cường độ 0,35A

B. Dòng điện qua đèn điôt phát quang có cường độ 12mA

C. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A

D. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A

7. Trong mạch điện kín, so với chiều dòng điện thì chiều dịch chuyển của các electron tự do
A. lúc đầu thì ngược chiều, sau một thời gian lại cùng chiều.

B. luôn ngược chiều

C. luôn cùng chiều

D. luôn vuông góc nhau
8. Sau một thời gian hoạt động, cánh quạt dính nhiều bụi vì:

A. Cánh quạt cọ xát với không khí, bị nhiễm điện nên hút nhiều bụi.

B. Cánh quạt bị ẩm nên hút nhiều bụi.

C. Một số chất nhờn trong không khí đọng lại ở cánh quạt và hút nhiều bụi.

D. Bụi có chất keo nên bám vào cánh quạt.
II. TỰ LUẬN: Viết câu trả lời hoặc lời giải cho các câu sau:

1. Nêu khái niệm về cường độ dòng điện? Kí hiệu? Đơn vị? Dụng cụ dùng để đo cường độ dòng điện?(2đ)
2. Cho các thiết bị sau: bóng đèn, nguồn điện, ampe kế, khóa K, dây dẫn. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện có sử dụng các thiết bị trên để tạo thành mạch kín.
Nêu quy ước về chiều dòng điện. Xác định chiều dòng điện trên sơ đồ vừa vẽ?(2đ)
3. Hạt nhân nguyên tử vàng có điện tích +79e. Hỏi:

a) Trong nguyên tử vàng có bao nhiêu electron  bay xung quanh hạt nhân? 

b) Nếu nguyên tử vàng nhận thêm 2 electron hoặc mất bớt đi 2 electron thì điện tích hạt nhân có thay đổi không? Nguyên tử còn trung hòa về điện không?(1,5đ)
4. Trình bày nội dung bài “chất dẫn điện, chất cách điện, dòng điện trong kim loại” bằng sơ đồ tư duy.(0,5đ)

BÀI LÀM:
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II. TỰ LUẬN:
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Hướng dẫn chấm môn Vật lý 7 (Đề 1)

 
I. Trắc nghiệm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	A


II. Tự luận:

1. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho độ mạnh yếu của dòng điện(0,5đ)

Kí hiệu: I









(0,5đ)

Đơn vị: A hoặc mA








(0,5đ)

Dùng ampe kế để đo
 cđdđ







(0,5đ)

2. Vẽ đúng sơ đồ (1đ)
Nêu đúng quy tắc về chiều dòng điện(0,5đ)

Vẽ đúng mũi tên(0,5đ)

3. Trong nguyên tử vàng có 79e bay xung quanh hạt nhân

(0,5đ)

Điện tích hạt nhân không thay đổi





(0,5đ)

Nguyên tử không trung hòa về điện




(0,5đ)

4. 
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Khung ma trận - đề 1


	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương III: Điện học
	1.Nêu được tác dụng chung của nguồn điện là tạo ra dòng điện và kể tên các nguồn điện thông dụng là pin, acquy. 

2.Nêu được dòng điện là dòng các hạt điện tích dịch chuyển có hướng.

3.Nhận biết được vật liệu dẫn điện là vật liệu cho dòng điện đi qua và vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua.

4.Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu cách điện thường dùng.
5.Nêu được dòng điện trong kim loại là dòng các êlectron tự do dịch chuyển có hướng.
6.Nêu được sơ lược về cấu tạo nguyên tử: hạt nhân mang điện tích dương, các êlectron mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân, nguyên tử trung hòa về điện.

7.Nêu được tác dụng của dòng điện càng mạnh thì số chỉ của ampe kế càng lớn, nghĩa là cường độ của nó càng lớn.

Nêu được đơn vị đo cường độ dòng điện là gì.

( Kí hiệu của cường độ dòng điện là chữ I.    

( Đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe, kí hiêu là A; Để đo dòng điện có cường độ nhỏ, ta dùng đơn vị mili ampe, kí hiệu mA.  
	8. Có thể làm nhiễm điện một bằng cách cọ xát. Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) thì có khả năng hút các vật nhỏ, nhẹ hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện. 
9Tổng điện tích âm của các êlectrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó, bình thường nguyên tử trung hòa về điện.

Một vật nhiễm điện âm nếu nó nhận thêm êlectron, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectron.
	10.Biết sử dụng ampe kế để đo được cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn thích hợp.
11. Biểu diễn được chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện đơn giản gồm nguồn điện, dây dẫn, công tắc, bóng đèn mắc nối tiếp.

12. Nêu được: Dòng điện chạy trong mạch điện có chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện. Từ đó suy ra chiều của các electron tự do.

	13. Vận dụng giải thích được một số hiện tượng thực tế liên quan tới sự nhiễm điện do cọ xát.

	

	số câu hỏi
	4
	2,5
	1
	0,5
	2
	1
	1
	
	12

	số điểm
	2(20%)
	3(30%)
	0,5(5%)
	1,5(15%)
	1(10%)
	1,5(15%)
	0,5(5%)
	
	10(100%)

	Tổng số câu hỏi
	6,5
	1,5
	3
	1
	12

	Tổng số điểm
	5(50%)
	2(20%)
	2,5(25%)
	0,5(5%)
	10(100%)



























































Dòng điện trong kim loại là dòng dịch chuyển có hướng của các electron tự do





Electron tự do là e bức ra khỏi nguyên tử chuyển động tự do trong kim loại





VD: sứ, nhựa,…..





Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua





VD: kim loại, than chì…





Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua





Dòng điện trong kim loại





Chất cách điện





Chất dẫn điện





Chất dẫn điện, chất cách điện, dòng điện trong kim loại








